
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 36 Phạm Ngọc Thạch, Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

500.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

31/05/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KHÁNH LỘC

3702567892

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn hạt điều, tiêu, các loại hạt, đậu thực phẩm; 
Bán buôn cây xanh, hoa kiểng các loại

4620

2. Dịch vụ đóng gói
Chi tiết: Đóng gói cà phê thành phẩm

8292

3. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ cà phê bột, cà phê hòa tan, chè

4722

4. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn cà phê, rau, củ, quả

4632(Chính)

5. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

6. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn, nhà nghỉ, kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn 
hạn

5510

7. (Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường và điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh 
có điều kiện) 

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI 
- DỊCH VỤ KHÁNH LỘC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KHANH LOC PRODUCE - TRADE - 
SERVICE JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: KHALOCO

1. Tên công ty

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

5. Ngành, nghề kinh doanh:

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 TRẦN PHÚ 
KHÁNH

Số 64, tổ 9, khu 
phố Chánh Lộc 5, 
Phường Chánh 
Mỹ, Thành phố 
Thủ Dầu Một, 
Tỉnh Bình Dương, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

23.750 237.500.000 47,500

Tổng số 23.750 237.500.000 47,500

281024696

2 NGUYỄN BÁ 
ANH DŨNG

Số 1, lô C3, tổ 14, 
khu dân cư Hiệp 
Thành 2, Phường 
Hiệp Thành, 
Thành phố Thủ 
Dầu Một, Tỉnh 
Bình Dương, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.500 25.000.000 5,000

Tổng số 2.500 25.000.000 5,000

281045564

3 NGUYỄN 
QUỐC LỘC

Số 3, lô C3, khu 
dân cư Hiệp 
Thành 2, Phường 
Hiệp Thành, 
Thành phố Thủ 
Dầu Một, Tỉnh 
Bình Dương, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

23.750 237.500.000 47,500

Tổng số 23.750 237.500.000 47,500

280679997

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       281024696
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 64, tổ 9, khu phố Chánh Lộc 5, Phường Chánh Mỹ, 
Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 64, tổ 9, khu phố Chánh Lộc 5, Phường Chánh Mỹ, Thành phố Thủ 
Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN PHÚ KHÁNH Nam

24/06/1977 Kinh Việt Nam

22/05/2008 Công An Bình Dương

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch hội đồng quản trịChức danh:
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